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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 18/CT-UB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 1987 

CHỈ THỊ  

VỀ VIỆC LƯU THÔNG HÀNG HÓA GIÁ CẢ VÀ  

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY  

 

Sau khi Hội đồng Bộ trƣởng ban hành quyết định 80/HĐBT ngày 11-3-1987 

xóa bỏ các trạm kiểm soát hàng hóa và thuế vụ trên các trục giao thông thủy bộ, 

tình hình thị trƣờng ở thành phố có biến đổi: hàng hóa từ các tỉnh về thành phố 

nhiều hơn, giá cả trong một thời gian ngắn có hạ đôi chút trên một số mặt hàng 

nhƣng gần đây nhiều mặt hàng đã tăng, thị trƣờng tự do phát triển nhanh và mạnh, 

hệ thống thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa đã bộc lộ nhiều nhƣợc điểm. 

Tình hình mới đời hỏi hoạt động của thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa phải có 

những chuyển biến mới phù hợp vừa để nắm đƣợc hàng phục vụ tốt nhu cầu của 

nhân dân vừa quản lý đƣợc các hoạt động lƣu thông hàng hóa nhằm thực hiện có 

kết quả nghị quyết trung ƣơng lần thứ 2 (khóa 6) và nghị quyết của Thành ủy. 

I.- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƢƠNG NGHIỆP XHCN: 

1) Quản lý đăng ký kinh doanh: 

Sở Thƣơng nghiệp thành phố chỉ đạo hoàn thành việc xét cấp giấy phép đăng 

ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa theo quyết định 138/QĐ-

UB và quyết định 208/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố. Tiến hành kiểm tra 

việc thực hiện để 2 quyết định trên có hiệu lực. Các ngành kịp thời phát hiện 

những điểm quy định đăng ký kinh doanh chƣa hợp lý để đề nghị bổ sung, sửa đổi 

cho phù hợp chủ trƣơng mới của trung ƣơng và không gây trở ngại đến quyền chủ 

động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Kiên quyết cắt ngay các hoạt động mua 

bán của các đơn vị không có chức năng hoặc sai chức năng. Các đơn vị sản xuất 

đƣợc mở cửa hàng bán sản phẩm của mình sản xuất nhƣng không đƣợc kinh doanh 

hàng hóa khác để thu chênh lệch (quyết định 62/QĐ). Hợp tác xã mua bán ở 

phƣờng xã đƣợc kinh doanh các mặt hàng mà tƣ nhân còn đƣợc phép kinh doanh 

(kể cả hàng kim khí điện máy và vật liệu xây dựng) và đƣợc nhận ký gởi và làm 

đại lý cho thƣơng nghiệp quốc doanh. 
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2) Quy định về phương thức mua, bán, thanh toán, đầu tư, hợp đồng 

kinh tế. 

a) Phương thức mua: Phải tạo mọi điều kiện (nguồn vốn, tiền mặt v.v…) để 

nắm đƣợc hàng tại gốc. Đối với nguồn hàng nông sản thực phẩm trôi nổi tại thành 

phố vẫn tích cực thu mua theo nhƣ sự phân công trƣớc đây. Đối với hàng công 

nghệ phẩm trôi nổi giao cho các công ty chuyên doanh và các cửa hàng tổng hợp 

cấp 2, 3 tổ chức thu mua tại chỗ bằng những phƣơng thức phù hợp để nắm đƣợc 

hàng. 

b) Phương thức bán: 

Các đơn vị có chức năng bán buôn và bán lẻ, ngoài việc bán qua hợp đồng 

kinh tế, bán cho hợp tác xã qua sổ mua hàng, bán cho cơ sở sản xuất theo kế hoạch 

đã dự trù và bán cho các yêu cầu sản xuất, ƣu tiên dành cho các đơn vị kinh doanh 

xã hội chủ nghĩa, thì đƣợc phép bán với số lƣợng lớn hợp lý các mặt hàng tiêu 

dùng thông thƣờng (chủ yếu là hàng tiểu thủ công nghiệp mà thƣơng nghiệp quốc 

doanh có quỹ hàng hóa dồi dào – có khả năng làm chủ thị trƣờng) cho thƣơng nhân 

mua bán nhỏ có giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ trong phạm vi thành phố và 

các tỉnh. Số hàng này ghi vào sổ mua hàng hoặc phiếu kho kiêm hóa đơn bán hàng. 

Trong từng thời kỳ nhứt định, căn cứ vào nhu cầu và lực lƣợng hàng hóa của 

ngành thƣơng nghiệp phục vụ các yêu cầu chung, Ủy ban nhân dân thành phố ủy 

nhiệm cho Giám đốc Sở Thƣơng nghiệp ra thông báo giữ lại các mặt hàng để cân 

đối cho nhu cầu tiêu dùng của toàn thành phố và các mặt hàng đƣợc phép lƣu 

thông bình thƣờng với các tỉnh. Giám đốc các đơn vị sản xuất kinh doanh căn cứ 

thông báo đó để thực hiện. 

Các hợp đồng mua bán không phải xét duyệt bất cứ cơ quan nào không phải 

đăng ký cho trọng tài kinh tế. Giám đốc hoặc thủ trƣởng các đơn vị thƣơng nghiệp 

thuộc phạm vi thành phố phải chịu trách nhiệm về sự đúng đắn về đƣờng lối chủ 

trƣơng và tính hợp pháp của việc ký kế hợp đồng kinh tế và mọi hậu quả phát sinh. 

Cơ quan chủ quản cấp trên, Giám đốc Sở Thƣơng nghiệp và Chủ tịch trọng tài kinh 

tế thành phố chỉ tiến hành kiểm tra, thanh tra thƣờng xuyên và đột xuất. Thủ 

trƣởng các đơn vị kinh doanh sản xuất có thể xin thủ trƣởng cấp trên xét duyệt hợp 

đồng kinh tế, ngƣời xét duyệt hợp đồng kinh tế sẽ chịu trách nhiệm về quyết định 

của mình. 

Trong tình hình hiện này, quỹ hàng hóa của Trung ƣơng điều động cho thành 

phố tuy không lớn nhƣng là hàng thiết yếu đến đời sống của cán bộ công nhân 
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viên, lực lƣợng võ trang và nhân dân lao động, vì vậy không đƣợc bán các mặt 

hàng này ra khỏi thành phố khi chƣa đƣợc Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận 

(nhứt là hàng nông sản thực phẩm). Trƣờng hợp cần chuyển đổi hàng thì Giám đốc 

Sở Thƣơng nghiệp quyết định nhƣng phải bảo đảm các nhu cầu tiêu dùng của 

thành phố từ khối lƣợng hàng hóa của trung ƣơng cân đối cho thành phố theo kế 

hoạch. 

c) Phương thức thanh toán: Các công ty, cửa hàng đƣợc áp dụng nhiều hình 

thức thanh toán khác nhau (thanh toán bằng tiền mặt, bán trả chậm v.v…) nhằm 

tạo điều kiện cho thƣơng nghiệp các cấp gắn bó hỗ trợ cho nhau, gắn bó giữa 

thƣơng nghiệp với sản xuất. Trong mối quan hệ lƣu thông hàng hóa giữa các tổ 

chức xã hội chủ nghĩa cần áp dụng các hình thức thanh toán hợp tình hợp lý để 

hàng hóa đƣợc trôi chảy và thuận lợi, tạo đƣợc sức mạnh của hệ thống thƣơng 

nghiệp xã hội chủ nghĩa. 

đ) Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa được phép nhận bán ký gởi các sản phẩm 

ngoài kế hoạch của các xí nghiệp công nghiệp, các sản phẩm hàng hóa của sản 

xuất kinh tế gia đình, sản phẩm của người sản xuất trong và ngoài thành phố sau 

khi đã làm xong nghĩa vụ, hàng hóa của thương nhân các nơi đƣa về thành phố. 

Thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa đƣợc tính doanh số mua bán và các định 

mức phí, tiền lƣơng, tiền thƣởng theo kế hoạch quy định cho các đơn vị. 

e) Các đơn vị thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa được quyền đầu tư dài và ngắn 

hạn vào việc tổ chức sản xuất hàng hóa nhƣng cần phân định các khoản mục vốn 

nhƣ vốn lƣu động kinh doanh, vốn đầu tƣ sản xuất… 

Ngoài phần vốn lƣu động đƣợc Nhà nƣớc cấp nhƣ trƣớc đây, đơn vị đƣợc huy 

động vốn đầu tƣ từ các nguồn khác, có kế hoạch trả nợ sòng phẳng để mở rộng cơ 

sở vật chất kỹ thuật, phục vụ từng thời kỳ để nắm hàng nhất là vào thời vụ. 

f) Tất cả các hoạt động kinh doanh mua bán (mua buôn bán buôn) đều phải ký 

kết hợp đồng kinh tế theo quy định của trung ƣơng đã ban hành. 

g) Đối với hợp tác xã mua bán cần khuyến khích mở rộng kinh doanh, một 

mặt thành phố kiến nghị với trung ƣơng thay đổi chế độ thuế bằng thu lợi nhuận. 

Không hạn chế phạm vi tạo nguồn hàng đối với hợp tác dã mua bán ở phƣờng, xã 

nhằm nắm đƣợc nhiều hàng, nhất là các mặt hàng không thuộc phạm vi phân công 

cho các công ty chuyên doanh (lƣơng thực, thịt…) 

3) Tổ chức lại hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa (không kể hệ 

thống tổ chức cung ứng xuất khẩu, vật tƣ và dịch vụ các cấp): 
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a) Củng cố và kiện toàn ngay phòng Thƣơng nghiệp của các quận, huyện để 

đủ sức quản lý hành chánh thƣơng nghiệp. Phòng Thƣơng nghiệp quận, huyện có 2 

chức năng: vừa làm tham mƣu, vừa làm công cụ quản lý kinh tế - thƣơng nghiệp 

của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Phòng Thƣơng nghiệp quận, Huyện vừa là cơ 

quan cấp dƣới của Sở Thƣơng nghiệp theo hệ thống tổ chức nội thƣơng của Hội 

đồng Bộ trƣởng.  

b) Đối với các công ty cấp II cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp 

lại tổ chức cho hợp lý, gọn nhẹ, phát huy đƣợc vai trò của công ty ngành hàng, tổ 

chức nguồn hàng bán buôn và lƣu chuyển hàng hóa hợp lý, giảm trung gian để 

giám phí lƣu thông bất hợp lý (Sở Thƣơng nghiệp cần nghiên cứu hƣớng dẫn của 

Bộ Nội thƣơng để vận dụng tại thành phố). 

c) Mỗi quận, huyện cần có 2 công ty kinh doanh thƣơng nghiệp bao gồm công 

ty tổng hợp quốc doanh và công ty thƣơng nghiệp hợp tác xã. Ở các chợ có quy mô 

lớn thì tổ chức thêm công ty chợ, cụ thể là công ty chợ Bình Tây, công ty chợ Bến 

Thành, công ty chợ Tân Bình. 

d) Thực hiện quyết định của Hội đồng Bộ trƣởng mở rộng quyền chủ động 

kinh doanh sản xuất, phát huy tính năng động sáng tạo của cơ sở đồng thời phải 

tăng cƣờng tính tập trung thống nhứt trong toàn ngành thƣơng nghiệp xã hội chủ 

nghĩa. Giám đốc Sở Thƣơng nghiệp phải có kế hoạch hợp đồng chặt chẽ với Ủy 

ban nhân dân quận, huyện để điều động quỹ hàng hóa chung của ngành nhằm cân 

đối, điều hòa nơi thừa đến nơi thiếu, phục vụ trao đổi liên kết kinh tế với các tỉnh. 

Giám đốc Sở Thƣơng nghiệp thành phố cần tổng kết việc phân công thƣơng 

nghiệp cho quận, huyện trên cơ sở đó mà giải quyết toàn diện việc phân cấp 

thƣơng nghiệp cho quận, huyện đƣợc thỏa đáng mà vẫn bảo đảm sử quản lý thống 

nhứt của ngành thƣơng nghiệp thành phố (đây cũng là cơ sở để thực hiện phân cấp 

ngân sách). 

4) Chế độ quản lý kinh tế - tài chính trong ngành thương nghiệp: 

a) Các chế độ về quản lý kinh tế - tài chính phải đƣợc thống nhứt thực hiện 

trong hệ thống thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa trên toàn thành phố (lãi định mức, 

các khoản chênh lệch giá, phí lƣu thông…) Giao cho Sở Tài chánh, Sở Thƣơng 

nghiệp, Ủy ban Vật giá, Ủy ban Kế hoạch thành phố hƣớng dẫn thực hiện. 

b) Áp dụng chế độ tiền lƣơng, tiền thƣởng thống nhứt để tránh chênh lệch bất 

hợp lý trong thu nhập các đơn vị, nhứt là giữa đơn vị cấp 2, cấp 3 và hợp tác xã, 

giữa thƣơng nghiệp với sản xuất (áp dụng chế độ tiền lƣơng theo doanh số đƣợc 
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xác định hằng năm dựa vào mức giá giao kế hoạch đầu năm). Cấm tùy tiện nâng 

giá để hƣởng chênh lệch giá ngoài chiết khấu thƣơng nghiệp đã quy định. 

c) Ngành thƣơng nghiệp tổ chức thông tin kinh tế trong thƣơng nghiệp và quy 

định thành pháp quy – áp dụng các phƣơng tiện kỹ thuật mới trong quản lý nhằm 

tăng cƣờng hiệu quả trong quản lý kinh tế thƣơng nghiệp. 

5) Khẩn trương sắp xếp lại hệ thống kinh doanh vật tư theo hướng hạch 

toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa: 

(Các ngành xây dựng đề án thông qua cuối tháng 5-1987). 

II- QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG: 

1) Đối với những mặt hàng cấm tƣ nhân kinh doanh (theo quy định của Trung 

ƣơng); Nay áp dụng cụ thể nhƣ sau: 

+ Vật tư, nguyên liệu, máy do thân nhân ở nước ngoài gởi về thì: 

- Khuyến khích để tự tổ chức sản xuất. 

- Nếu muốn bán thì ƣu tiên bán cho Nhà nƣớc theo giá thỏa thuận, cấm tư 

nhân mua đi bán lại để lấy chênh lệch giá. 

+ Hàng tiêu dùng gởi về nƣớc theo con đƣờng quà biếu nếu muốn bán thì bán 

cho Nhà nƣớc theo giá thỏa thuận. Ngƣời mua, nếu để kinh doanh phải có giấy 

phép kinh doanh và phải chấp hành các quy định của Nhà nƣớc về kinh doanh 

thƣơng nghiệp. Ngành thƣơng nghiệp – y tế cần tổ chức mạng lƣới thu mua nhanh 

để nắm hết hàng mà ngƣời có hàng cần bán. 

2) Mọi ngƣời kinh doanh mua bán đều phải đăng ký. Khi có giấy phép kinh 

doanh đúng mặt hàng đã đăng ký thì mới đƣợc chấp thuận là hợp pháp. 

Ngành thƣơng nghiệp nên nghiên cứu sửa đổi thủ tục đăng ký kinh doanh cho 

hợp lý, bỏ những quy định rƣờm rà ít tác dụng, chỉ nắm chắc 3 điểm: ngƣời kinh 

doanh, địa điểm kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, không đƣợc kinh doanh sai nội 

dung đã đăng ký theo giấy phép. Doanh số kinh doanh ngành thuế chịu trách 

nhiệm quảm lý. 

Việc xét để tiếp tục cấp phép đăng ký kinh doanh cho các đối tƣợng kinh 

doanh ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa bắt đầu trong tháng 5-1987. Công tác đăng 

ký kinh doanh sẽ do Sở Thƣơng nghiệp tổ chức hƣớng dẫn cụ thể. 

Những đối tượng sau đây không được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: 

- Những hộ tƣ sản đã cải tạo. 
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- Cán bộ công nhân viên đƣơng chức. 

- Ngƣời không hộ khẩu thƣờng trú tại thành phố. 

3) Tƣ nhân kinh doanh mua bán phải niêm yết giá từng mặt hàng và phải bán 

đúng theo giá đã niêm yết. Giá này do ngƣời kinh doanh tự định, Không bị khống 

chế ép buộc trừ một số mặt hàng phải bán thống nhất giá với thƣơng nghiệp xã hội 

chủ nghĩa theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngành thuế căn cứ giá 

niêm yết để tính thuế. Tƣ nhân làm đại lý cho thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa thì 

phải bán thống nhất giá với thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa, không đƣợc sửa đổi. 

4) Việc thu thuế và kiểm tra thuế chỉ thực hiện ở gốc (nơi sản xuất ra hàng 

hóa, bến xe tàu, nơi tập kết hàng hoặc nơi bán ra) không đƣợc thu thuế, kiểm tra 

thuế trên đƣờng giao thông. Mức thuế để thu, mức phạt thuế phải công khai, niêm 

yết rõ ràng nơi tổ chức thu thuế. Các khoản thu đều phải có biên lai theo quy định. 

5) Tƣ nhân mua bán phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về hàng hóa của 

mình kinh doanh (phẩm chất, tính năng, tác dụng v.v…). Không đƣợc mua bán 

hàng giả, hàng mất phẩm chất… 

6) Công tác quản lý thị trƣờng giao cho ngành thƣơng nghiệp các cấp. Chủ 

yếu là dựa vào dân để quản lý thị trƣờng, tăng cƣờng công tác quản lý thị trƣờng ở 

cơ sở, phối hợp kiểm tra việc đăng ký kinh doanh. Trong khi chờ đợi sắp xếp về 

mặt tổ chức lực lƣợng quản lý thị trƣờng các cấp, cần phối hợp với các ngành ở cơ 

sở để thực hiện mục II. Giao cho Sở Thƣơng nghiệp cùng Ban quản lý thị trƣờng 

thành phố lập đề án tổ chức và hoạt động quản lý thị trƣờng trình Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành. 

- Ngành cảnh sát kinh tế phải vƣơn lên chống đầu cơ buôn lậu, chống sản xuất 

hàng giả, bọn tội phạm kinh tế (theo luật hình sự), cần tập trung điều tra nghiên 

cứu để chống buôn lậu có trọng điểm, không làm tràn lan đối với các vụ, việc vi 

phạm quy định hành chánh – kinh tế. Trƣớc mắt tập trung khám phá các băng, 

nhóm mua bán nâng giá vàng, buôn lậu ngoại tệ, lƣu hành tiền giả tung tin đồn 

nhảm để nâng giá phá hoại kinh tế. 

III- VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH THUẾ: 

1) Đối với khu vực sản xuất: 

a) Thực hiện đúng quyết định số 192/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố: 

- Ngành tài chánh thành phố cần cụ thể hóa các trƣờng hợp về thời gian miễn 

giảm thuế theo hƣớng khuyến khích tối đa (công bố vào đầu tháng 6-1987). 
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Miễn giảm tối đa mức thuế đối với hàng xuất khẩu, đối với hàng gia công sản 

xuất giảm thuế trong trƣờng hợp thực hiện vƣợt kế hoạch sản xuất để khuyến khích 

sản xuất thêm hàng hóa tiêu dùng. 

b) Điều chỉnh suất miễn thu: 

- Nâng từ 400đ/suất/tháng lên 6.000đ/suất/tháng. Sau này trong từng thời gian 

thành phố sẽ có điều chỉnh thích hợp theo sự biến động giá cả. Ổn định tỷ lệ thu 

thuế lợi tức theo hƣớng giảm xuống, thu dứt điểm hàng tháng, chấm dứt tạm thu, 

truy thu (Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định 92/QĐ-UB về suất 

miễn thu). 

c) Để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở sản xuất trong thu mua nguồn nguyên liệu, 

phế liệu trôi nổi, thành phố không thu thuế buôn chuyến nếu cơ sở mua để tự sản 

xuất, không đòi chứng từ phế liệu v.v… 

d) Không thu thuế hàng hóa nếu bán hàng cho Nhà nƣớc (thƣơng nghiệp xã 

hội chủ nghĩa, ngành vật tƣ) theo giá thỏa thuận. 

e) Tiếp tục miễn giảm thuế cho các hộ sản xuất gia đình, cá thể mới hoạt động 

theo quyết định 34/QĐ-UB. 

Thực hiện dân chủ bàn bạc, công khai hóa mức thuế, ổn định mức thuế hàng 

quí, không tăng thuế hàng tháng. 

f) Liên hiệp xã thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải 

quyết việc trích nộp kinh phí lên cấp trên của ngành theo hƣớng giảm thỏa đáng 

cho cơ sở. Việc này Liên hiệp xã thành phố cần trình trong tháng 5-1987. 

2) Phục vụ yêu cầu mở rộng giao lưu hàng hóa: 

- Chấn chỉnh các trạm thuế thu tại gốc và tại ngọn, xóa các điểm thu lƣu động. 

- Không thu thuế đối với các loại nông sản thực phẩm và phế liệu phế thải 

đem vào bán tại thành phố. 

3) Thuế nông nghiệp 

Thực hiện việc giảm thuế một các hợp lý và ổn định mức thuế đến năm 1990. 

ngoài nghĩa vụ. Ngƣời nông dân không phải nộp một khoản hiện vật nào khác. Số 

lúa thuế nông nghiệp để lại cho xã theo quy định, đƣợc thanh toán theo giá mua 

thỏa thuận cho ngân sách xã (Sở Tài chánh hƣớng dẫn cho huyện). 

4) Giao cho quận, huyện quản lý bộ máy thu thuế và tổ chức thu trên địa bàn 

quận, huyện, giao cho phƣờng, xã quản lý bộ máy thu thuế và tổ chức thu trên địa 
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bàn phƣờng, xã. Sở Tài chánh thành phố tổ chức 1 bộ phận kiểm tra, giúp đỡ chỉ 

đạo nghiệp vụ, lập sổ bộ thuế. 

5) Sở Nông nghiệp chịu trách nhiệm lập đề án về việc huy động sử dụng lúa 

thuế nông nghiệp để làm thức ăn gia súc trình Thƣờng trực Ủy ban. 

IV- VẬN DỤNG CHÁNH SÁCH VÀ PHÂN CẤP ĐỊNH GIÁ: 

Thực hiện chánh sách giá cả thỏa đáng dựa vào chánh sách khuyến khích của 

từng loại hàng hóa, khả năng cung cầu trong xã hội, chi phí thực tế hợp lý cần thiết 

để sản xuất ra sản phẩm, chánh sách tích lũy và tính đến chánh sách xã hội để định 

ra giá mua và giá bán thích hợp, theo hƣớng tính đúng, tính đủ, không gò ép, tạo 

điều kiện cho ngành thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa nắm đƣợc hàng. Nhà nƣớc  

chỉ đạo giá các mặt hàng thiết yếu theo nguyên tắc Nhà nƣớc cung ứng vật tƣ cho 

sản xuất bao nhiêu thì mua lại sản phẩm cũng tƣơng ứng theo giá chỉ đạo, số còn 

lại mua theo giá thỏa thuận với nguyên tắc mua đƣợc, bán đƣợc, đơn vị kinh doanh 

không bị lỗ, ngƣời tiêu dùng chấp nhận, giá lẻ không vƣợt giá thị trƣờng tự do đối 

với loại hàng đó ở cùng thời điểm và cùng địa bàn. 

Cụ thể như sau: 

1) Đối với vật tư: 

Thực hiện mua bán vật tƣ theo giá kinh doanh. Chuyển toàn bộ hệ thống cung 

ứng vật tƣ ở thành phố sang hạch toán kinh tế và có lãi nộp ngân sách, không gây 

đảo lộn giá ở đầu ra. Vật tƣ ở thành phố bán cho cơ sở sản xuất thông qua hợp 

đồng kinh tế (xí nghiệp quốc doanh và tiểu thủ công nghiệp). Vật tƣ qu ý, hiếm và 

vật tƣ phục vụ nhu cầu đặc biệt sẽ có quy định riêng. 

2) Sản phẩm công nghiệp: 

a) Kiên quyết tính đúng tính đủ, chú trọng giải quyết quan hệ giữa đầu ra thỏa 

đáng: 

- Trong điều kiện sản xuất bình thƣờng và trình độ sản xuất trung bình bảo 

đảm đầu vào không gây trở ngại đầu ra, không gây đảo lộn giá cả thị trƣờng. 

- Tính đúng tính đủ gắn với việc tăng cƣờng quản lý các định mức kinh tế kỹ 

thuật. 

b) Giá bán hàng của các xí nghiệp quốc doanh cho thương nghiệp xã hội chủ 

nghĩa: 

- Hàng do Nhà nƣớc cân đối vật tƣ (trung ƣơng, thành phố, quận, huyện) là 
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chủ yếu thì giao theo giá bán lẻ thƣơng nghiệp chỉ đạo trừ lùi chiết khấu thƣơng 

nghiệp. 

- Hàng do đơn vị sản xuất tự cân đối vật tƣ nguyên liệu thì áp dụng giá thỏa 

thuận giữa ngƣời sản xuất và kinh doanh theo nguyên tắc mua đƣợc bán đƣợc 

nhƣng không đƣợc cao hơn giá bán lẻ thị trƣờng ở địa phƣơng vào thời điểm đó 

(giá mua + chiết khấu bán lẻ). 

3) Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp: 

Nhà nƣớc bán vật tƣ theo giá kinh doanh ngang với giá bán cho khu vực quốc 

doanh và mua sản phẩm theo giá (có thể áp dụng phƣơng thức đấu thầu). Trên cơ 

sở giá bán lẻ kinh doanh thƣơng nghiệp đƣợc định đúng theo quy định phân cấp 

quản lý giá ở thành phố, thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa cân nhắc để thỏa thuận 

với cơ sở sản xuất về giá mua. 

Hàng còn áp dụng hình thức thì gia công thì khi định giá gia công phải thỏa 

thuận với ngƣời sản xuất (có thể áp dụng đấu thầu) bảo đảm ngƣời sản xuất bù đắp 

đƣợc chi phí hợp lý, có thu nhập và lãi thỏa đáng, không gò ép, - trƣờng hợp này 

phải có định mức kinh tế kỹ thuật đúng. 

Ngƣời sản xuất đƣợc tự do tiêu thụ sản phẩm ngoài hợp đồng nhƣng phải 

đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá đã niêm yết. 

4) Giá mua nông sản thực phẩm: 

Căn cứ tỷ giá và khung giá do trung ƣơng quy định thành phố hƣớng dẫn các 

đơn vị kinh tế xã hội chủ nghĩa thỏa thuận giá thu mua với nông dân, bảo đảm cho 

ngƣời nông dân trong điều kiện sản xuất bình thƣờng bù đắp đƣợc chi phí và có lãi 

từ 30 – 40%, riêng lúa lãi 40%. 

Trƣờng hợp vì độ phì của đất đai kém nhƣng bị ràng buộc về ranh giới nên 

không thể mua theo giá cao hơn quy định của trung ƣơng thì thành phố sẽ đầu tƣ 

khoa học kỹ thuật hoặc miễn giảm thuế trong một thời gian để hỗ trợ nông dân 

tăng gia sản xuất và có thu nhập thỏa đáng. 

Thành phố hƣớng dẫn các đơn vị thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa trao đổi với 

các tỉnh về giá mua nông sản thực phẩm đƣa về thành phố theo nguyên tắc đảm 

bảo ngƣời sản xuất có lãi và hợp lý giữa giá gốc với giá ngọn. 

5) Về giá bán lẻ hàng tiêu dùng: 

Từ tháng 5-1987, chuyển giá bán tất cả các mặt hàng theo giá bán lẻ kinh 

doanh thƣơng nghiệp. Chấm dứt hình thức bán theo phân phối nội bộ, theo giấy 
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giới thiệu (trừ mặt hàng cung ứng bằng hiện vật cho lực lƣợng võ trang theo giá 

quy định của trên). Hàng thông thƣờng cũng nhƣ hàng cao cấp định mức bán theo 

quy luật giá trị, quy luật cung cầu, trong đó hàng tiêu dùng thông thƣờng tích lũy 

vừa phải, còn hàng cao cấp tích lũy nhiều hơn, thậm chí rất cao để điều tiết và phân 

phối lại thu nhập quốc dân thông qua giá. 

Giá giao hàng của công nghiệp quốc doanh bằng giá bán lẻ kinh doanh 

thƣơng nghiệp trừ chiết khấu lƣu thông thực tế hợp lý đƣợc Ủy ban nhân dân thành 

phố duyệt. Thành phố định giá giao hàng trên cơ sở giá bán lẻ trừ chiết khấu lƣu 

thông những mặt hàng thiết yết, và quan trọng còn lại các mặt hàng khác không 

duyệt giá mua cụ thể để 2 bên mua bán thỏa thuận. Nhƣng không nhứt thiết hàng 

nào cũng lấy giá bán lẻ trừ lùi chiết khấu thƣơng nghiệp để thành giá mua mà cho 

phép đơn vị mua tính toán từng nhu cầu nắm hàng để tính giá mua hàng theo từng 

thời điểm. Trƣờng hợp cần thiết để tạo nguồn hàng phục vụ tiêu dùng, có thể cho 

phép mua bằng hoặc cao hơn giá bán lẻ thƣơng nghiệp cùng thời điểm đó, với giá 

mua đó khi bán lẻ không đƣợc cao hơn giá thị trƣờng tự do ở cùng thời điểm, bảo 

đảm kinh doanh thƣơng nghiệp không bị lỗ và có lãi, nhƣng phải trao đổi thống 

nhứt với Ủy ban Vật giá thành phố trƣớc khi thực hiện nếu là mặt hàng do trung 

ƣơng và thành phố chỉ đạo giá bán lẻ kinh doanh thƣơng nghiệp. 

Ủy ban Vật giá thành phố thống nhứt với Sở Thƣơng nghiệp hƣớng dẫn giá 

bán lẻ cụ thể những mặt hàng thiết yếu và quan trọng sau khi đƣợc Ủy ban nhân 

dân thành phố duyệt. Còn lại tất cả mặt hàng khác cho khác thủ trƣởng đơn vị kinh 

doanh quy định giá bán lẻ trong khu vực và cả nƣớc. Các đơn vị kinh doanh phải 

thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá bán đúng giá niêm yết. 

Thực hiện giá bán lẻ thƣơng nghiệp hàng tiêu dùng: 

- Hàng thiết yếu bán theo định lƣợng chủ yếu là lƣơng thực, thuốc chữa bệnh 

với giá bảo đảm kinh doanh (không tích lũy, không bù lỗ) chuyển dần sang bán 

theo giá bảo đảm kinh doanh đối với hàng thuộc diện chính sách xã hội đi đối với 

áp dụng chế độ trợ cấp trực tiếp cho các đối tƣợng đƣợc hƣởng, thay cho việc trợ 

cấp qua giá. Việc này phải đƣợc tính toán chặt chẽ và cân nhắc kỹ phù hợp khả 

năng cân đối tiền hàng và ngân sách bảo đảm bù kịp thời, không để tác động xấu 

đến đời sống công nhân viên, lực lƣợng vũ trang. 

- Thƣờng trực Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số danh mục thiết 

yếu do trung ƣơng cấp và do thành phố sản xuất cần bán thống nhứt 1 giá bán lẻ 

không đƣợc tùy tiện sửa đổi. 
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Phân cấp định giá: 

- Thành phố chỉ định giá (ngoài mặt hàng do trung ƣơng định giá) một số mặt 

hàng thiết yếu có liên quan đến nhiều giá khác trong khu vực và cả thành phố. Số 

còn lại giao cho Công ty, Xí nghiệp tự định giá (nhứt là sản phẩm do cơ sở tự lo 

nguyên liệu sản xuất), cụ thể là: 

1) Thành phố (Ủy ban nhân dân, Ủy ban Vật giá) chỉ định giá các mặt hàng 

sau: 

- Giá bán vật tƣ tự nhập. 

- Giá bán hàng theo chánh sách xã hội, hàng tiêu dùng thiết yếu và quan trọng 

tác động mạnh đến giá thu mua nông sản thực phẩm và đời sống nhân dân lao động 

để làm cơ sở cho các đơn vị sản xuất – thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa trao đổi về 

giá giao hàng của xí nghiệp quốc doanh, giá thu mua hàng tiểu thủ công nghiệp. 

- Giá gia công một số mặt hàng chuẩn đối với nhóm hàng có khối lƣợng gia 

công lớn ở thành phố nhƣ: dệt, may, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu… 

2) Xí nghiệp quốc doanh thỏa thuận giá giao hàng với đơn vị tiêu thụ đối với 

mặt hàng ngoài danh mục mặt hàng Nhà nƣớc định giá (trung ƣơng – thành phố) 

chủ yếu là sản phẩm sản xuất từ vật tƣ nguyên liệu xí nghiệp tự cân đối nhƣng phải 

đăng ký giá với cơ quan Vật giá cùng cấp. 

3) Công ty Thƣơng nghiệp đƣợc định giá bán các mặt hàng ngoài phần Nhà 

nƣớc định giá (trung ƣơng – thành phố) nhƣng phải đăng ký giá, niêm yết giá và 

bán đúng theo giá niêm yết. 

4) Thương nghiệp tư nhân: 

Trong phạm vi hàng hóa đƣợc Nhà nƣớc cho phép kinh doanh tiểu thƣơng chỉ 

đăng ký giá với Ban Quản lý chợ hoặc Ủy ban nhân dân phƣờng, xã niêm yết giá 

và bán đúng theo giá niêm yết. Hàng công nghệ tiêu dùng do Nhà nƣớc sản xuất và 

thuộc danh mục Nhà nƣớc định giá thì tiểu thƣơng phải bán thống nhứt, giá với 

thƣơng nghiệp xã hội chủ nghĩa. Thu thuế theo giá niêm yết. 

5) Mở rộng quyền tự chủ về giá cho đơn vị kinh tế cơ sở nhằm đẩy mạnh sản 

xuất để tăng khối lƣợng hàng hóa và mở rộng lƣu thông hàng hóa là tiền để kìm 

hãm tốc độ tăng giá và từng bƣớc ổn định giá. Nhƣng để đạt mục đích trên, cần 

phải giữ kỷ luật giá, kiên quyết xử lý các trƣờng hợp vi phạm giá, tùy tiện nâng 

giá, tranh mua tranh bán. Đẩy mạnh thanh tra kiểm tra giá và nghiêm tục chấp 

hành chánh sách giá cả. 
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*   * 

* 

Yêu cầu giám đốc các sở có liên quan, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố 

tùy theo chức trách nhiệm vụ của từng ngành khẩn trƣơng hƣớng dẫn cụ thể cho 

các đơn vị thực hiện chỉ thị này trong vòng tháng 5-1987, và từng bƣớc có sơ kết 

bổ sung rút kinh nghiệm. 
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